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	TỔ NT 24 - 36 THÁNG TUỔI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	             NHÓM TRẺ A1
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ: CÁC CÔ, CÁC BÁC TRONG TRƯỜNG MẦM NON 

( Thời gian thực hiện: 4 tuần từ 03/11/2025- 28/11/2025)
	


	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	3. Các cô các  bác trong trường mầm non. (4 tuần)
T1: Các cô trong nhóm/lớp của bé.       Từ: 03/11 - 07/11/2025
T2: Các cô bác trong trường mầm non.      Từ: 10/11- 14/11/2025
T3: Ngày hội của các cô giáo. 
Từ: 17/11 - 21/11/2025 (Ngày nhà giáo Việt nam 20/11)       

T4: Công việc của các cô giáo.
Từ: 24/11 - 28/11/2025

	* Phát triển vận động
	

	24. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động: ném, tung bắt bóng.
	Ném bóng về phía trước.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Ném bóng về phía trước.
	

	
	Tung bắt bóng cùng cô.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Tung bắt bóng cùng cô.
	

	25. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng và biết thể hiện sức mạnh cơ bắp trong vận động nhún bật.
	Bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng.
	Chơi tập có chủ định:

- Bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng.
	

	
	Bật tại chỗ.
	- Bật tại chỗ.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	26. Trẻ ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	Làm quen với các loại thức ăn khác nhau.
	Rèn kĩ năng tự phục vụ cho trẻ như:  Tập cho trẻ rửa tay với xà phòng; Dạy trẻ cách lau mặt, lau miệng, lau tay sau khi ăn; chọn đúng cốc, rót nước, cất cốc…

                          
	

	
	Tập luyện thói quen tốt trong ăn, uống
	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	27. Trẻ biết tên, ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt nam
	Tên, ý nghĩa của ngày hội
	Mọi lúc, mọi nơi.


	

	28. Trẻ nói được tên của bản thân và tên cô giáo.
	Tên của cô giáo, tên các bạn, nhóm/lớp.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Trò chuyện về cô giáo của bé.

- Trò chuyện về các cô, bác trong trường mầm non.

- Trò chuyện về ngày NGVN 20/11.
- Trò chuyện về công việc của các cô giáo.


	

	29. Trẻ nhận biết một số hình dạng.
	Hình tròn, hình vuông.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Nhận biết hình tròn.     
- Nhận biết hình vuông.    
- Nhận biết hình tròn màu vàng.                                
- Ôn đếm vẹt số lượng từ 1-2
.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ


	

	30. Trẻ nói được câu đơn, câu có 
5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.

	 Nói được câu đơn , câu có 

5 - 7 tiếng

 
	+ Chơi tập có chủ định:

Thơ: Mẹ và cô; bạn mới, cô dạy…
Truyện: Món quà của cô giáo;Giờ ăn của bé… 
	

	
	Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI


	

	31.Trẻ Không đi theo và nhận quà của người lạ.
	Tạo tình huống đóng vai người lạ: biết biểu lộ cảm xúc khi có người lạ cho quà: Khóc, lắc đầu…
	Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
	

	32. Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào
 tạm biệt, cảm ơn, nói từ "dạ", "vâng ạ".

	
	

	33. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo bài hát về chủ đề.
	Nghe hát, nghe nhạc.
	 + Chơi tập có chủ định:

- Hát: Em ngoan hơn búp bê; Chiếc khăn tay
- Vận động: Lời chào buổi sáng. Nghe hát: Cô giáo

	

	
	Hát và vận động theo nhạc.
	
	

	34. Trẻ thích tô màu, vẽ, dán.
	Di mầu, vẽ, dán các hình.
	Vẽ các nét thẳng, nét xiên…   
	


	                                                                                                                                             NGƯỜI XÂY DỰNG                                                                                              


                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Thủy
	TỔ NT 24 - 36 THÁNG TUỔI                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      NHÓM TRẺ A2                                                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	          


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ : CÁC CÔ BÁC TRONG TRƯỜNG MẦM NON

( Thời gian thực hiện: 4 tuần từ 03/11/2025- 28/11/2025)

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	3. Các cô bác trong trường mầm non.          (4 tuần)
T1: Các cô trong nhóm/lớp của bé.       Từ: 03/11 - 07/11/2025
T2: Các cô bác trong trường mầm non.      Từ: 10/11- 14/11/2025
T3: Ngày hội của các cô giáo. 
Từ: 17/11 - 21/11/2025 (Ngày nhà giáo Việt nam 20/11)       

T4: Công việc của các cô giáo.
Từ: 24/11 - 28/11/2025

	* Phát triển vận động
	

	24. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động: ném, tung bắt bóng.
	Ném bóng về phía trước.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Ném bóng về phía trước.
	

	
	Tung bắt bóng cùng cô.
	- Tung bắt bóng cùng cô.
	

	25. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng và biết thể hiện sức mạnh cơ bắp trong vận động nhún bật.
	Bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng.
	- Bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng.
	

	
	Bật tại chỗ.
	- Bật tại chỗ.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	26. Trẻ ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	Làm quen với các loại thức ăn khác nhau.
	Trò chuyện trong giờ ăn của trẻ, Tập cho trẻ rửa tay với xà phòng; Dạy trẻ cách lau mặt, lau miệng, lau tay sau khi ăn;  Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.. .                          
	

	
	Tập luyện thói quen tốt trong ăn, uống
	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	

	27. Trẻ biết tên, ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt nam
	Tên, ý nghĩa của ngày hội
	Mọi lúc, mọi nơi.


	

	28. Trẻ nói được tên của bản thân và tên cô giáo.
	Tên của các cô giáo, tên các bạn, nhóm/lớp.
	+ Chơi tập có chủ định:
- Trò chuyện về cô giáo của bé.

- Trò chuyện về các cô, bác trong trường mầm non.

- Trò chuyện về ngày NGVN 20/11.
- Trò chuyện về công việc của các cô giáo.
	

	29. Trẻ nhận biết một số hình dạng.
	Hình tròn, hình vuông.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Nhận biết hình tròn.     
- Nhận biết hình vuông.    
- Nhận biết hình tròn màu vàng.                                
- Ôn đếm vẹt số lượng từ 1-2.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	30. Trẻ nói được câu đơn, câu có 
5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.

	 Nói được câu đơn , câu có 

5 - 7 tiếng

 
	+ Chơi tập có chủ định:

Thơ: Mẹ và cô; bạn mới, cô dạy

Truyện: Món quà của cô giáo;Giờ ăn của bé… 
	

	
	Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	31.Trẻ Không đi theo và nhận quà của người lạ.
	Tạo tình huống đóng vai người lạ: biết biểu lộ cảm xúc khi có người lạ cho quà: Khóc, lắc đầu…


	Mọi lúc mọi nơi
	

	32. Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ "dạ", "vâng ạ".

	
	

	33. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo bài hát về chủ đề.
	Nghe hát, nghe nhạc.
	 + Chơi tập có chủ định:

*Âm nhac:

- Cô và mẹ, Cô giáo em, Cô giáo….

- Vận động: Lời chào buổi sáng. Nghe hát: Cô giáo

	

	
	Hát và vận động theo nhạc.
	
	

	34. Trẻ thích tô màu, vẽ, dán.
	Di mầu, vẽ, dán các hình.
	+ Chơi tập có chủ định:

*Tạo hình:

- Di màu tranh cô giáo.
- Tô màu chân dung cô giáo.

- Dán hoa tặng cô giáo. 

- Sinh hoạt hàng ngày
  
	


                                                                                                      NGƯỜI  XÂY DỰNG

                                                                                                    Trần Thị Hồng Thu

	TỔ NT 24 – 36 THÁNG TUỔI
NHÓM TRẺ  A3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

CHỦ ĐỀ III: Các cô các bác trong trường mầm non ( 4 TUẦN Từ ngày 03/11/25 đến ngày 28/11/2025)
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG


	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	3. Các cô bác trong trường mầm non.          (4 tuần)
T1: Các cô trong nhóm/lớp của bé.       Từ: 03/11 - 07/11/2025
T2: Các cô bác trong trường mầm non.      Từ: 10/11- 14/11/2025
T3: Ngày hội của các cô giáo. 
Từ: 17/11 - 21/11/2025 (Ngày nhà giáo Việt nam 20/11)       

T4: Công việc của các cô giáo.
Từ: 24/11 - 28/11/2025

	* Phát triển vận động
	

	24. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động: ném, tung bắt bóng.
	Ném bóng về phía trước.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Ném bóng về phía trước.
	

	
	Tung bắt bóng cùng cô.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Tung bắt bóng cùng cô.
	

	25. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật đặt trên lưng và biết thể hiện sức mạnh cơ bắp trong vận động nhún bật.
	Bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng.
	Chơi tập có chủ định:

- Bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng.
	

	
	Bật tại chỗ.
	- Bật tại chỗ.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	26. Trẻ ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	Làm quen với các loại thức ăn khác nhau.
	Trò chuyện trong giờ ăn của trẻ, Tập cho trẻ rửa tay với xà phòng; Dạy trẻ cách lau mặt, lau miệng, lau tay sau khi ăn;  Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.. .                          
	

	
	Tập luyện thói quen tốt trong ăn, uống
	
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	27. Trẻ biết tên, ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt nam
	Tên, ý nghĩa của ngày hội
	Mọi lúc, mọi nơi.


	

	28. Trẻ nói được tên của bản thân và tên cô giáo.
	Tên của cô giáo, tên các bạn, nhóm/lớp.
	+ Chơi tập có chủ định:- Trò chuyện về cô giáo của bé.

- Trò chuyện về các cô, bác trong trường mầm non.

- Trò chuyện về ngày NGVN 20/11.
- Trò chuyện về công việc của các cô giáo.
	

	29. Trẻ nhận biết một số hình dạng.
	Hình tròn, hình vuông.
	+ Chơi tập có chủ định:

- Nhận biết hình tròn.     
- Nhận biết hình vuông.    
- Nhận biết hình tròn màu vàng.                                

- Ôn đếm vẹt số lượng từ 1-2.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	30. Trẻ nói được câu đơn, câu có 
5 - 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.

	 Nói được câu đơn , câu có 

5 - 7 tiếng

 
	+ Chơi tập có chủ định:

Thơ: Mẹ và cô; bạn mới, cô dạy

Truyện: Món quà của cô giáo;Giờ ăn của bé… 
	

	
	Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ, TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	31.Trẻ Không đi theo và nhận quà của người lạ.
	Tạo tình huống đóng vai người lạ: biết biểu lộ cảm xúc khi có người lạ cho quà: Khóc, lắc đầu…


	Mọi lúc mọi nơi
	

	32. Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ "dạ", "vâng ạ".

	
	

	33. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo bài hát về chủ đề.
	Nghe hát, nghe nhạc.
	 + Chơi tập có chủ định:

- Hát: Em ngoan hơn búp bê; Chiếc khăn tay
- Vận động: Lời chào buổi sáng. Nghe hát: Cô giáo

	

	
	Hát và vận động theo nhạc.
	
	

	34. Trẻ thích tô màu, vẽ, dán.
	Di mầu, vẽ, dán các hình.
	Vẽ các nét thẳng, nét xiên.   
	


                                                                                       NGƯỜI XÂY DỰNG

                                                                                        Nguyễn Thị Thanh Tâm
PAGE  

